
TT Thời gian Nội dung Giới tính Ghi chú

101 6g30 5000m Nữ Chung kết

102 7g00 5000m Nam Chung kết

103 7g30 100m Rào Nữ Loại

104 7g45 110m Rào Nam Loại

105 8g10 100m Nam Loại

106 8g30 100m Nữ Loại

107 8g00 Nhảy xa Nữ Chung kết

108 8g00 Đẩy tạ Nữ Chung kết

109 9g00 400m Nam Loại

110 9g20 400m Nữ  Loại

111 9g20 Nhảy xa Nam Chung kết

112 9g20 Đẩy tạ Nam Chung kết

113 9g40 800m Nam Loại

114 10g00 800m Nữ Loại

115 10g20 TS 4x100m hỗn hợp Nữ+Nam Chung kết

TT Thời gian Nội dung Giới tính Ghi chú

116 15g30 100m Rào Nữ Chung kết

117 15g40 110m Rào Nam Chung kết

118 15g30 Nhảy cao Nữ Chung kết

119 16g00 100m Nam Chung kết

120 16g10 100m Nữ Chung kết

121 16g20 800m Nam Chung kết

122 16g30 800m Nữ Chung kết

123 16g30 Nhảy cao Nam Chung kết

124 16g40 400m Nam Chung kết

125 16g50 400m Nữ Chung kết

126 17g00 TS 4x100m Nữ Chung kết

127 17g10 TS 4x100m Nam Chung kết
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TT Thời gian Nội dung Giới tính Ghi chú

201 6g30 10.000m Nữ Chung kết

202 7g20 10.000m Nam Chung kết

203 8g00 Nhảy ba bước Nữ Chung kết

204 8g00 Ném lao Nam Chung kết

205 8g10 400mRào Nữ Loại

206 8g30 400mRào Nam Loại

207 8g50 200m Nam Loại

208 9g00 Nhảy ba bước Nam Chung kết

209 9g00 Ném lao Nữ Chung kết

210 9g10 200m Nữ Loại

211 9g30 1500m Nữ Chung kết

212 9g50 1500m Nam Chung kết

213 10g10 TS 4x200m Nữ Chung kết

214 10g20 TS 4x200m Nam Chung kết

215 10g30 TS 4x400m hỗn hợp Nữ+Nam Chung kết

TT Thời gian Nội Dung Giới Tính Ghi Chú

216 13g00 Ném đĩa Nam Chung kết

217 14g00 Ném đĩa Nữ Chung kết

218 15g30 400mRào Nữ Chung kết

219 15g40 400mRào Nam Chung kết

220 15g50 200m Nam Chung kết

221 16g00 200m Nữ Chung kết

222 16g10 3000m CNV Nữ Chung kết

223 16g25 3000m CNV Nam Chung kết

224 16g40 TS 4x800m Nữ Chung kết

225 16g50 TS 4x800m Nam Chung kết

226 17g00 TS 4x400m Nữ Chung kết

227 17g10 TS 4x400m Nam Chung kết

Ghi chú: Lịch thi đấu có thể thay đổi tuỳ theo số lượng vận động viên đăng ký.
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